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Phần I: TRẮC NGHIỆM (5,0 điểm)  

Chọn phương án trả lời đúng trong các câu dưới đây và ghi vào phần bài làm. 

Câu 1. Cung cấp các thực phẩm như thịt, trứng, sữa,... cho con người sử dụng hằng ngày là 

vai trò của ngành 

A. chăn nuôi.  B. trồng trọt.  C. thủy sản.   D. lâm nghiệp.    

Câu 2. Xác định đâu không phải là triển vọng của ngành chăn nuôi ở nước ta?  

A. Phát triển chăn nuôi công nghệ cao, bền vững. 

B. Bảo vệ môi trường. 

C. Phát triển chăn nuôi nông hộ, phục vụ nhu cầu cho con người. 

D. Cung cấp thực phẩm sạch, an toàn trong nước và xuất khẩu. 

Câu 3. Ở nước ta, có mấy phương thức chăn nuôi phổ biến?  

A. 1    B. 2    C. 3    D. 4 

Câu 4. Vật nuôi phổ biến nào sau đây thuộc nhóm gia súc? 

A. Gà, chó, vịt, ngỗng.    B. Lợn, dê, trâu, bò. 

C. Gà, vịt, ngang, ngỗng.    D. Trâu, bò, lợn, gà. 

Câu 5. Ở huyện Khoái Châu tỉnh Hưng Yên là nơi xuất xứ của giống vật nuôi nào dưới 

đây? 

A. Gà chọi.      B. Bò vàng. 

C. Lợn cỏ.       D. Gà Đông Tảo. 

Câu 6. Nhiệm vụ của “Bác sĩ thú y” là 

A. khám và chữa bệnh cho vật nuôi.  B. chọn giống vật nuôi. 

C. nhân giống vật nuôi.    D. chế biến thức ăn cho vật nuôi. 

Câu 7. Bệnh nào sau đây ở vật nuôi có nguyên nhân do động vật kí sinh? 

A. Bệnh cúm gia cầm.    B. Bệnh còi xương ở lợn. 

C. Bệnh cảm nóng ở gà.    D. Bệnh ghẻ ở chó. 

Câu 8. Bệnh nào dưới đây ở vật nuôi có nguyên nhân do thừa hoặc thiếu dinh dưỡng?  

A. Bệnh giun đũa ở gà.    B. Bệnh dịch tả lợn Châu Phi.   

C. Bệnh còi xương ở lợn.    D. Bệnh ghẻ ở chó. 

Câu 9. Biện pháp kĩ thuật nào dưới đây không phù hợp với việc nuôi dưỡng, chăm sóc vật 

nuôi đực giống? 

A. Tắm chải và cho vật nuôi vận động thường xuyên. 

B. Kiểm tra thể trọng và tinh dịch định kì.  

C. Sưởi ấm cho vật nuôi.      

D. Giữ vệ sinh phòng bệnh cho vật nuôi. 
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Câu 10. Hoạt động nào trong chăn nuôi dưới đây có thể gây ô nhiễm môi trường? 

A. Xây hầm biogas để xử lí chất thải cho các trang trại chăn nuôi.   

B. Thường xuyên vệ sinh chuồng nuôi sạch sẽ.   

C. Thu chất thải của vật nuôi để làm phân hữu cơ.   

D. Thả rông vật nuôi, nuôi vật nuôi dưới gầm nhà sàn. 

Phần II:  TỰ LUẬN (5,0 điểm) 

Câu 11. (2,0 điểm) Nêu một số biện pháp trị bệnh cho vật nuôi? 

Câu 12. (2,0 điểm) Gia đình bạn Minh có nuôi một đàn bò và gần đây mới đẻ được 5 

con bò con. Vận dụng về kiến thức đã học em hãy đề xuất các biện pháp nuôi dưỡng và 

chăm sóc bò con cho phù hợp.   

Câu 13. (1,0 điểm) Một hộ dân miền núi có diện tích đồi rộng, nguồn cỏ tự nhiên phong 

phú, muốn nuôi bò sinh sản. Em hãy đề xuất phương thức chăn nuôi phù hợp và giải 

thích vì sao em lại đề xuất phương thức chăn nuôi đó? 

 
(Lưu ý: Học sinh khuyết tật chỉ làm phần trắc nghiệm, mỗi câu trả lời đúng được 1,0 điểm) 

-----------------------HẾT----------------------- 

  


